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Tháng 11
(So với cùng kỳ năm trước)

11 tháng
(So với cùng kỳ năm trước)

2,49% 27,77%

35,58% 30,23%

13,43% 12,39%

4,31% 4,03%

12,11% 11,28%

Doanh thu vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước



SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước

Sắn

44.176 
ha

   2,76%

        66.133 tấn

            52,12%

        3.095 tấn

            17,28% 

        85.929 tấn

           10,98%

      73.412 tấn

         5,54%

      58.288 tấn

         4,19%

        54.957 tấn

            4,74%

7.455 tấn

    1,74%

TỔNG SỐ
8.762 tấn    
     0,67%

1.307 tấn

    5,92%
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Lúa Mùa

33.384 
ha

   6,01%

Mía

10.136 
ha     

   3,27%

Rau các loại

12.412 
ha       

  4,86%

Diện tích gieo trồng cây hàng năm tính đến 15/11/2024

Ngô

74.360 
ha

   0,76%

1,63%

Bò

7,71%

Lợn

1,92%

Trâu

3,66%

Gia cầm

Số lượng gia súc, gia cầm cuối tháng 11 năm 2024

Sản lượng cây lâu năm ước đến hết tháng 11 năm 2024

Sản lượng thủy sản ước tính 11 tháng năm 2024

Xoài Mận Nhãn

Chè  Cao suChuối
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     Tháng 11 năm 2024 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính giảm 
31,26% so với tháng trước, tăng 2,49% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 
11 tháng đầu năm 2024, chỉ số IIP tăng 27,77% so với cùng kỳ năm trước, 
chủ yếu do cùng kỳ năm trước thời tiết ít mưa, tình trạng khô hạn kéo dài, 
những tháng gần đây khu vực Tây Bắc bộ có mưa nhiều trên diện rộng, 
lượng nước lớn, lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên địa bàn tăng cao 
nên sản lượng điện sản xuất tăng, kéo theo chỉ số IIP toàn ngành tăng cao.

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước

Đá xây 
dựng các 

loại

Sữa tươi 
thanh 
trùng

Tinh bột 
sắn, dong 

riềng

Cà phê rang 
nguyên hạt

Chè xanh Điện sản 
xuất

15,34% 4,31% 12,87% 10,42% 20,64% 36,72%
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Khai khoáng Chế biến 
chế tạo

Sản xuất và 
phân phối điện

Cung cấp nước, quản lý 
và xử lý rác thải, nước thải

TOÀN NGÀNH
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ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước
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VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN


�����¡

3.139,62
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2.607,99 ���
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Doanh nghiệp
thành lập mới

44

Doanh nghiệp 
quay trở lại HĐ

07

Doanh nghiệp
tạm ngừng HĐ

16

Doanh nghiệp
giải thể

09



32.855,59 tỷ đồng      
   14,48%

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG - CPI

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

41.697,81 tỷ đồng      12,39%

Trong đó:
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3.903,33 tỷ đồng      
   4,90%

26,69 tỷ đồng      
   17,41%

4.912,21 tỷ đồng      
  5,45%

Tháng 11 năm 
2024 so với 

tháng 11 
năm 2023

4,31%

Tháng 11 năm 
2024 so với 

tháng 12 
năm 2023

3,96%

Tháng 11 năm 
2024 so với 

tháng 10 
năm 2024

Tháng 11 năm 
2024 so với 
kỳ gốc năm 

2019

14,94%

Bình quân 11 
tháng năm 

2024 so với 
cùng kỳ

4,03%

CPI

0,09%



HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước

 Tổng doanh thu hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa 
và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 11 năm 2024 ước đạt 305,40 
tỷ đồng, tăng 1,49% so với tháng trước và tăng 12,11% so với 
cùng kỳ năm trước.
 Tính chung 11 tháng năm 2024 đạt 3.328,99 tỷ đồng, 
tăng 11,28%.

KHỐI LƯỢNG HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN 11 THÁNG

4.783,72 nghìn HK            13,45% 

KHỐI LƯỢNG HÀNH KHÁCH LUÂN CHUYỂN 11 THÁNG

494.886,65 nghìn lượt HK.Km             13,85%

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA LUÂN CHUYỂN 11 THÁNG        

      875.052,31 nghìn tấn.Km          

                  11,28% 

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN 11 THÁNG

      7.087,37 nghìn tấn          

                11,21%     

TAI NẠN GIAO THÔNG THÁNG 11

Số vụ tai nạn

15
vụ    

Số người chết

8 
người    

Số người bị thương

14
người


